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A . NỘI DUNG ÔN TẬP
- Bài 7: Sử dụng hợp lí các dạng địa hình của thành phố Hà Nội.
- Bài 8: Một số vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu ở thành phố Hà Nội.
B . CÁC DẠNG BÀI TẬP:
- Dạng 1: Trắc nghiêm có nhiều phương án lựa chọn
- Dạng 2: Tự luận
C. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM : Chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Địa hình núi và gò đồi của Hà Nội tập trung chủ yếu ở
A. phía nam và tây nam   C. trung tâm thành phố
B. phía đông và đông nam  D. phía bắc và phía tây
Câu 2. Khối núi Ba Vì được hình thành chủ yếu từ
A. đá badan             C. đá granit
B. đá phiến           D. đá vôi
Câu 3. Khối núi Ba Vì được xem là “lá phổi xanh” của Hà Nội vì
A. có nhiều khu công nghiệp   C. có nhiều khoáng sản
B. có diện tích rừng lớn     D. có độ cao lớn
Câu 4. Giá trị nổi bật về thẩm mĩ của khối núi Ba Vì là
A. địa hình bằng phẳng   C. tập trung nhiều đô thị
B. ít sông suối        D. cảnh quan núi, suối, thác đẹp
Câu 5. Dạng địa hình đá vôi của Hà Nội phân bố chủ yếu ở
A. Gia Lâm, Long Biên                  C. Thanh Trì, Thường Tín
B. Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai  D. Sóc Sơn, Đông Anh
Câu 6. Đặc điểm cơ bản của địa hình đá vôi là
A. rất bền, khó bị xâm thực  C. ít giá trị du lịch
B. bằng phẳng hoàn toàn   D. dễ bị hòa tan, tạo hang động
Câu 7. Quần thể danh thắng Hương Sơn thuộc huyện nào của Hà Nội?
A. Quốc Oai           C. Chương Mỹ
B. Mỹ Đức                D. Ba Vì
Câu 8. Địa hình đồng bằng Hà Nội được bồi tụ chủ yếu bởi
A. sông Lô             C. sông Cầu
B. sông Đà             D. sông Hồng và sông Đáy
Câu 9. Khu vực có địa hình thấp nhất trong vùng đồng bằng Hà Nội thường là
A. Sóc Sơn            C. Ba Vì
B. Phú Xuyên, Mỹ Đức       D. phía bắc sông Hồng
Câu 10. Vai trò kinh tế quan trọng nhất của vùng đồng bằng Hà Nội là
A. khai thác khoáng sản                                      C. phát triển lâm nghiệp
B. sản xuất nông nghiệp, tập trung dân cư          D. phát triển thủy điện
Câu 11. Hai con sông lớn tạo ranh giới tự nhiên của Hà Nội là
A. sông Hồng – sông Đáy                                C. sông Lô – sông Cầu
B. sông Nhuệ – sông Tích                             D. sông Đà – sông Hồng
Câu 12. Các hồ nhân tạo ở Hà Nội chủ yếu có vai trò
A. khai thác khoáng sản                                C. mở rộng đô thị
B. điều tiết nước, phục vụ sản xuất               D. phát triển công nghiệp
Câu 13. Hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm có giá trị nổi bật nhất về
A. du lịch sinh thái                                  C. giao thông đường thủy
B. nuôi trồng thủy sản                                D. văn hóa – lịch sử và cảnh quan
Câu 14. Một trong những lợi ích quan trọng của hệ thống sông, hồ Hà Nội là
A. gây ô nhiễm môi trường                           C. thu hẹp không gian xanh
B. điều hòa khí hậu, giảm ngập                     D. làm cạn nguồn nước
Câu 15. Dạng địa hình thuận lợi nhất cho xây dựng đô thị ở Hà Nội là
A. núi cao                                       C. thung lũng hẹp
B. núi đá vôi                                      D. đồng bằng
Câu 16. Biện pháp quan trọng để bảo vệ địa hình Hà Nội là
A. san lấp hồ ao                                 C. bảo tồn không gian xanh 
B. khai thác đất tối đa                                 D. xây dựng tự phát
Câu 17. Con sông nội thành bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất ở Hà Nội hiện nay là
A. sông Đà                                      C. sông Hồng
B. sông Tô Lịch                                    D. sông Lô
Câu 18. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước ở Hà Nội là
A. thiên tai                                       C. nước thải sinh hoạt và sản xuất
B. địa hình thấp                                   D. thủy triều
Câu 19. Nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất ở Hà Nội hiện nay là
A. hoạt động giao thông và xây dựng                   C. hồ ao
B. rừng tự nhiên                                                    D. sản xuất nông nghiệp
Câu 20. Bụi mịn PM2,5 ở Hà Nội thường tăng cao vào
A. mùa hè                                        C. mùa đông
B. mùa mưa                                        D. mùa thu
Câu 21. Khu vực có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất ở Hà Nội là
A. vùng núi                                      D. ngoại thành
B. nội thành                                           C. ven hồ
Câu 22. Tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Hà Nội hiện nay khoảng
A. 200 000 ha                                C. 335 983,57 ha
B. 250 000 ha                                D. 400 000 ha
Câu 23. Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong quỹ đất Hà Nội là
A. đất lâm nghiệp                            C. đất chưa sử dụng
B. đất nông nghiệp                                   D. đất phi nông nghiệp
Câu 24. Nguyên nhân phổ biến gây ô nhiễm đất ở Hà Nội là
A. nước thải, rác thải, hóa chất                      C. mưa lớn
B. gió mùa                                                      D. địa hình đồi núi
Câu 25. Trong khoảng 60 năm qua, nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội
A. giảm mạnh                              C. tăng trên 3°C
B. không thay đổi                              D. tăng khoảng 1,1°C
Câu 26. Hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng ở Hà Nội là
A. rét đậm                                C. nắng nóng 
B. sương muối                            D. rét hại
Câu 27. Lượng mưa năm ở Hà Nội trong thời gian dài có xu hướng
A. tăng đều                              C. tăng mạnh
B. không đổi                               D. giảm nhẹ
Câu 28. Các điểm ngập úng đô thị của Hà Nội tập trung chủ yếu ở
A. vùng núi                              C. khu vực trung tâm thành phố
B. vùng nông thôn                            D. ven sông Đà
Câu 29. Nguyên nhân chính gây ngập úng đô thị ở Hà Nội là
A. mưa ít                                 C. ít dân cư
B. địa hình cao                           D. hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ
Câu 30. Giải pháp quan trọng nhằm giảm ngập lụt ở Hà Nội là
A. tăng bê tông hóa                          C. bảo vệ hồ điều hòa, nâng cấp thoát nước
B. lấp hồ ao                             D. mở rộng xây dựng
II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Trình bày các dạng địa hình chính của thành phố Hà Nội và nêu giá trị nổi bật của mỗi dạng.
Câu 2. Là học sinh, em hãy nêu một số việc làm cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường nước ở Hà Nội.
Câu 3. Trình bày nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội hiện nay.
Câu 4. Là học sinh, em hãy nêu vai trò của bản thân trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm ngập lụt ở Hà Nội.
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